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ĐÁNH GIÁ CẤU TRÖC THÀNH PHẦN LOÀI CHIM Ở VƢỜN QUỐC GIA  

TRÀM CHIM, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP 

ĐỖ THỊ NHƢ UYÊN 

T    g   i họ     g Tháp 

Vườ  Q ố      (VQG) T          ừ  ă        ế   ă        ư          ậ     K   

R        ứ    ủ  V ệ  N        ứ       ủ  T ế       V    ổ     ệ                      , 

             ầ            ừ                            ồ        ờ ,    ,             ă  ,  

Nơ           ở        ơ   ư      ủ   ầ   ế                 ư    ư    ì       ở       ồ        

         L    (Đ S L)      

T       ầ   oài chim quý   ế  ở VQG T                      ,                       

 ư                      ậ   ư  ,                                  ọ     ệ    ủ   ở  ứ     

            ư Sế   ầ    , Ô    , G    ẫ     , G    ẫ  j   , G        , Q ắ     , Q ắ   ầ  

   ,        ,  ổ  ắ ,  ố   ế, N           ắ  ,        è, T      ,  Đ                      

   ĩ       ồ         ọ    ố      V ệ  N  ,              Á           ế     ,        ố         

       ơ             Sế   ầ         Sế   ổ                        ươ        Grus antigone 

sharpii Blanford, 1929 

L    Sế   ầ      ư    ì           ở VQG T                                    ủ       Sế  

 ổ      Grus antigone (Linnaeus, 1758). Đ                          ư            ệ             

 ọ             ầ   Số  ư      ầ       ủ              ươ          ệ      ở VQG T         

ư                       -                            ư                                       

                            ơ                         ế  ă               ủ               ế 

                      ư ở V ệ  N      VQG T                                     ẹ   

I. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

T ế                        ế                 ậ ,             ế            ồ  ,          

          ố                   ắ    ườ                ủ     ế   G     ậ   ầ   ủ       

           ầ     ế              ì              

       ế                    ư    : 

 Tuyến 1: Từ tr  sở VQG  ến gần tr m C4, chi u dài tuyến 3.825 m. Sinh c nh t          

 ồng c  v        ư    ế     ă   ống (Eleocharis dulcis) và c  ống (Panicum repens). Từ tháng 8 

 ến tháng 10 m    ư c lên cao và ngập hết th m th c vật. 

 Tuyến 2: Từ tr       ến tr m Phú Thọ, chi u dài tuyến 3.475 m. Sinh c nh là rừng tràm 

cao từ    ến 9m, xen lẫn tràm là các diện tích nh   ă   ống (Eleocharis dulcis) và c  ống 

(Panicum repens). 

 Tuyến 3: Từ tr m Phú Thọ  ến tr m C2, chi u dài tuyến 4.050 m. Sinh c     ồng c , ư  

thế là các loài c  ống (Panicum repens), c  bắc (Leersia hexandra), rau dừa (Ludwidgia sp.) và 

sen (Nelumbo nucifera). 

 Tuyến 4: Từ chố      ến góc củ   ườ  ( ơ     p kênh Phú Thành và kênh An Hòa), chi u 

dài tuyến 4.000 m. Sinh c nh c  ư    ế là lúa ma (Oryza rifipogon), c  ống (Panicum repens), 

và sen (Nelumbo nucifera). 

 Tuyến 5: Từ cuố       P   T      ến chốt C1, chi u dài tuyến 2.475 m. Sinh c    ư    ế 

là lúa ma (Oryza rifipogon) và c  ống (Panicum repens). 
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 Tuyến 6: Tuyến ch y dọc theo kênh Ba Hồng, chi u dài tuyến 4.775 m. Sinh c nh là rừng 

tràm, dọc theo tuyến có các kho nh lúa ma (Oryza rifipogon),  ă   ống (Eleocharis dulcis) và 

c  ống (Panicum repens),   ư        ầu tháng 6, t          lác (Cyperus sp.) phát tri n m nh 

chiếm m t diệ              . 

 Tuyến 7: Từ tr       ến tr m A3, chi u dài tuyến 4.575 m. Sinh c    ư    ế là c  ống 

(Panicum repens) và c  mồm (Ischaemum rugosum). 

 Tuyến 8: Tuyến ch y dọc theo bờ bao của khu A4, chi u dài tuyến 3.725 m. Tuyến này có 

các loài cây mọ  ư    ế   :  ă       (Eleocharis ochrotachys),  ă   ống (Eleocharis dulcis), 

mồm mốc (Ischaemum rugosum) và c  ống (Panicum repens)  Đ         ế          ì        ơ  

so v i các tuyến kh  ,                                    c này hầ    ư    khô hoàn toàn. 

 Tuyến 9: Là tuyến từ tr m C4 ch y dọ            Mười Nhẹ, chi u dài tuyến 2.105 m. 

Sinh c nh chiế  ư    ế là lúa ma (Oryza rifipogon),  ă   ống (Eleocharis dulcis). Sinh c nh 

dọc theo hai bên tuyến có các th m th c vật khô b  ngậ   ư  ,                       ư       ốt 

nh m ph c hồi th m th c vật. 

 Tuyến 10: Tuyến kéo dài từ tr  sở  ến hế       P   Đức, sinh c nh chiế  ư    ế là rừng 

tràm (Melaleuca cajiputy), các bãi c   ă    Đ         ến giáp ranh v            ư    P   Đức. 

Chi u dài tuyến là 4.015m. 

 Tuyến 11: Ch y dọc từ kênh số    ến hết kênh số 2 khu A5, dài 3.235 m. Sinh c nh chiế  ư  

thế     ă       (Eleocharis ochrotachys),  ă   ống (Eleocharis dulcis), rừng tràm (Melaleuca 

cajiputy)            ơ  Sếu tập trung kiế  ă      u nh t. Khu này hầ    ư    ngập hoàn toàn vào 

        

N ư  ậy tổng chi u dài của 11 tuyến k  trên kho ng 40 km. 

Hệ   ố    ắ   ế               ọ   ủ                V  Q      N   ễ                 ổ 

                                ư    ổ                 ệ   ủ  N   ễ          ,       

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Cấ    úc  h nh phần    i chi  ở VQG T    Chi  

K    ệ       ủ  VQG T                                 ,   ủ  ế                    ư   

                   ậ   ư  ,        ố                      ư       ến thờ     m hiện t          

      ư c ở VQG Tràm Chim có 230 loài thu c 142 giống, 61 họ, và 16 b   N ư vậy, tổng số 

               ế   ư c t i khu v c nghiên cứu chiếm 25,93% tổng số                    ận 

 ư c ở Việ  N    ế   ă        T      ố        ế   ơ             ế    %                  

quý   ế ,        ọ ,         ĩ       ồ   ố                   ế     ,        ầ   ư   ư            ệ   

         ệ   ố    ủ  N   ễ                (    )    Đỗ T   N ư U    (    ),          

        ầ             ủ  VQG T                      ư    ắ   ế  ở             : 

   g 1 

 Cấ    úc  h nh phần    i chi  ở VQG T    Chi  

TT Tên kh   học Tên phổ  h ng 

Tổng 

 ố 

loài 

Số  ƣợng giống     ố  ƣợng    i    ng giống Tổng 

 ố 

giống 
1 loài 2 loài 3 loài 4 loài 5 loài 6 loài 

I Anseriformes    N ỗ   12 6     1 7 

1 Anatidae Họ V   12 6     1 7 

II Podicipediformes             1 1      1 

2 Podicipedidae  Họ          1 1      1 
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III Ciconiiformes    H   24 12 3 2    17 

3 Ciconiidae Họ H   5 3 1     4 

4 Threskiornithidae Họ      ă  3 3      3 

5 Ardeidae  Họ   ệ  16 6 2 2    10 

IV Pelecaniformes     ồ      5 2  1    3 

6 Pelecanidae  Họ  ồ      1        

7 Phalacrocoracidae  Họ  ố  3   1    1 

8 Anhingidae  Họ  ổ  ắ  1 1      1 

V Falconiiformes     ắ  3   1    1 

9 Falconidae  Họ  ắ  3   1    1 

VI Accipitriformes    Ư   13 6 2 1    9 

10 Pandionidae  Họ Ó    1 1      1 

11 Accitripidae  Họ Ư   12 5 2 1    8 

VII Gruiformes    Sế  12 9  1    10 

12 Otidae Họ Ô     1 1      1 

13 Rallidae Họ G   ư   10 7  1    8 

14 Gruidae Họ Sế  1 1      1 

VIII Charadriformes    Rẽ 35 9 4 4   1 18 

15 Turnicidae Họ         3   1    1 

16 Recurvirostridae  Họ         1 1      1 

17 Charadriidae  Họ           7 1  2    3 

18 Rostratulidae  Họ N        1 1      1 

19 Jacanidae  Họ G       ư   2 2      2 

20 Scolopacidae  Họ Rẽ 14 1 2 1   1 5 

21 Glareolidae Họ         2  1     1 

22 Laridae  Họ M       5 3 1     3 

IX Columbiformes     ồ     6 3  1    4 

23 Columbidae  Họ  ồ     6 3  1    4 

X Cuculiformes          7 5 1     6 

24 Cuculidae  Họ       7 5 1     6 

XI Strigiformes        1 1      1 

25 Tytonidae  Họ        1 1      1 

XII Caprimulgiformes         ỗ  1 1      1 

26 Caprimulgidae  Họ      ỗ  1 1      1 

XIII Apodiformes    Yế  3 1 1     2 

27 Apodidae  Họ Yế  3 1 1     2 

XIV Coraciiformes    S  14 5 1 1 1   8 

28 Coraciidae Họ S   ừ   2 2      2 

29 Alcedinidae Họ        8 3 1 1    5 

30 Meropidae  Họ T    4    1   1 

XV Piciformes    G    ế  2 2      2 

31 Ramphastidae Họ     ố  1 1      1 

32 Picidae  Họ G  K ế  1 1      1 

XVI Passeriformes    Sẻ 92 28 12 9 2 1  52 

33 Acanthizidae  
Họ            

vàng 
1 1      1 
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34 Prionopidae Họ P ườ     è  2  1     1 

35 Aegithinidae Họ         ệ 2  1     1 

36 Campephaghidae Họ P ườ     è  4 1  1    2 

37 Lanidae Họ            3   1    1 

38 Oriolidae Họ V        1 1      1 

39 Dicruridae Họ   è   ẻ  4    1   1 

40 Rhipiduridae Họ Rẻ      2  1     1 

41 Corvidae Họ Q    2 2      2 

42 Hirundinidae Họ N    6 2 2     4 

43 Alaudidae Họ Sơ     2 2      2 

44 Cisticolidae Họ          ệ  7 2    1  3 

45 Pycnonotidae Họ          4 1  1    2 

46 Slyviidae Họ            7 2 1 1    4 

47 Phylloscopidae Họ            3   1    1 

48 Cettiidae Họ             ồ  1 1      1 

49 Timaliidae Họ K ư   1 1      1 

50 Zosteropidae  Họ V           2  1     1 

51 Sturnidae Họ S   4 1  1    2 

52 Tudidae Họ H é  1 1      1 

53 Muscicapidae  Họ Đ     ồ  9 3 3     6 

54 Dicaeidae Họ          1 1      1 

55 Nectariniidae Họ H    ậ  4 2 1     3 

56 Passeridae Họ Sẻ 2  1     1 

57 Ploceidae Họ Rồ       3   1    1 

58 Estrildidae Họ         5 2  1    3 

59 Motacillidae  Họ   ì      7   1 1   2 

60 Fringillidae Họ Sẻ       1 1      1 

61 Emberizidae Họ Sẻ  ồ   1 1      1 

 Tổng  230 91 24 21 3 1 2  

Kết qu  phân tích ở b ng 1 cho th y số  ư ng họ có 1 giống chiếm tỉ lệ khá l n (34 họ, 

chiếm 55,73% tổng số họ); 9 họ có 2 giống/họ (chiếm 14,75%); số họ có từ 3 giống trở lên 

chiếm tỉ lệ r t ít: 5 họ có 3 giống/họ (8,19%) là các họ:      ă ,          ,     n chiện, Hút 

mật và Chim di; 5 họ có 4 giống/họ (8,19%) là các họ: H c. Mòng b , Bồ câu, Nh n, Chim 

chích; có 2 họ có 5 giống/họ (3,27%) là các họ: Rẽ, Bói cá; họ Cu cu và họ Đ p ruồi có 6 

giống/họ, 1 họ V t có 7 giống/họ (1,63%); và 2 họ có 8 giống/họ (3,27%) là họ Ư       ọ G   ư c. 

Trong số các họ có 1 giống/họ thì họ Tr u và họ Chèo bẻo có 4 loài/giống; có 6 họ có 1 

giố         ,            ọ: họ Cốc, họ Cắt, Cun cút, Bách thanh, họ Chích phylu và họ Rồng r c; 

các họ còn l i chỉ có 1 giống v i 1 ho         ,               i 20 họ (chiếm 32,78%) chỉ có 1 

giống, 1 loài. 

S       ng v  số loài trong mỗi họ: từ kết qu  ở b                     y số  ư ng họ có ít 

loài chiếm tỉ lệ khá cao: 20 họ có 1 loài/họ (chiếm 32,78%); có 10 họ có 2 loài/họ (16,39%); có 

8 loài có có 3 loài/họ (13,11%); có 5 họ có 4 loài/họ (8,19%); có 3 họ có 5 loài (họ H c, Mòng 

b , Chim di); có 2 họ có 6 loài (Họ Bồ câu và họ Nh n); có 5 họ có 7 loài (họ Choi choi, Cu cu, 

Chi n chiện, Chim chích và Chìa vôi); số lư ng họ      ng v  loài r t ít, chỉ có 7 họ có từ 8 loài 

trở       ư      ọ sau: họ Bói cá có 8 loài; họ Đ p ruồi có 9 loài; họ G   ư c có 10 loài; họ V t 

và họ Ư                ọ Rẽ có 14 loài và họ Diệc có số loài cao nh t là 16 loài/họ. 
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S       ng v  số loài trong mỗi giống. Kết qu  phân tích cho th y trong tổng số 142 giống 

  ì     ến 91 giống có 1 loài (chiếm 64,08% tổng số giống); có 24 giống có 2 loài/ giống (chiếm 

16,90% tổng số giống); có 21 giống có 3 loài/giống (chiếm 14,78% tổng số giống); số giống có 

từ 4 loài trở lên chiếm tỉ lệ r t ít: có 3 giống có 4 loài/giống (giống Merops, Dicrirus và 

Motaciila); 1 giống Prinia có 5 loài/giống và 2 giống có 6 loài/giống là giống Anas và Tringa. 

2. Cấu trúc thành phần loài theo họ, giống và loài ở VQG Tràm Chim 

B ng 2 

Tổng hợp số lượng các họ, giống và loài của các bộ chim ở VQG Tràm Chim 

TT  ộ 
Họ Giống Loài Tỉ  ệ 

N % n % n % L       ố   L      ọ 

1    N ỗ   1 1,63 7 4,92 12 5,21 1,71 12,00 

2             1 1,63 1 0,70 1 0,43 1,00 1,00 

3    H   3 4,91 17 11,97 24 10,43 1,41 8,00 

4     ồ      3 4,91 3 2,11 5 2,17 1,66 1,66 

5     ắ  1 1,63 1 0,70 3 1,30 3,00 3,00 

6    Ư   2 3,27 9 6,33 13 5,65 1,44 6,50 

7    Sế  3 4,91 10 7,04 11 4,78 1,10 3,66 

8    Rẽ 8 13,11 18 12,67 35 15,21 1,94 4,37 

9     ồ     1 1,63 4 2,81 6 2,60 1,50 6,00 

10          1 1,63 6 4,22 7 3,04 1,16 7,00 

11       1 1,63 1 0,70 1 0,43 1,00 1,00 

12         ỗ  1 1,63 1 0,70 1 0,43 1,00 1,00 

13    Yế  1 1,63 2 1,40 3 1,30 1,50 3,00 

14    S  3 4,91 8 5,63 14 6,08 1,75 4,66 

15    G    ế  2 3,27 2 1,40 2 0,86 1,00 1,00 

16    Sẻ 29 47,51 52 36,61 92 40,00 1,76 3,17 

  Tổng 61  142  230  1,61 3,77 

 
Hình 1: Số  ƣợng các họ, giống và loài của các bộ chim ở VQG Tràm Chim 
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- S       ng v  họ trong mỗi b : 

Trong số 16 b  ghi nhận ở VQG Tràm Chim thì b  Sẻ      ng nh t v  số họ 29 họ (chiếm 

47,51% tổng số họ), tiếp theo là b  Rẽ có 8 họ (chiếm 13,11%); có 4 b  có 3 họ gồm b  H c, b  

Bồ nông, b  Sếu và b  S ; có 2 b  có 2 họ là b  Ư         Gõ kiến. Các b  còn l i chỉ có 1 họ. 

N ư  ậy, sau b  Sẻ là b  có nhi u họ nh t thì b  Rẽ là b  có số họ  ươ    ối nhi    ơ       i 

các b  còn l i. 

M t khác, nếu tính tỉ lệ loài/họ thì b  Sẻ m c dù có số  ư ng họ và loài nhi u nh t n ư    ỉ 

lệ loài trên họ chỉ chiếm 3,17%, th    ơ     so v i tỉ lệ trung bình cho t t c  các b  chim ở 

VQG Tràm Chim là 3,77 loài/họ. Bên c      ,   t số b  có số          ơ    ư     i có tỉ lệ 

loài/họ           ư    Ngỗng là 12 loài/họ, b  H c 8 loài/họ, b  Cu cu 7 loài/họ. Từ kết qu  

phân tích trên cho th y s       ng v  loài trong các họ ở các b  này là khá l n. M t khác, ở b  

Sẻ         ng v  loài ở các họ           ồ                          ơ       i các b  khác. 

Chẳng h     ư  ọ có số loài cao nh t của b  Sẻ là họ Đ p ruồi chỉ           (              ọ 

Diệ      ến 16 loài), 3 họ có 7 loài là họ Chi n chiện, họ Chim chích và họ Chìa vôi; họ Nh n 

có 6 loài; họ Chim di có 5 loài; còn l       ố các họ có từ    ế        ,              ến 8 họ chỉ 

có 1 loài. 

- S       ng v  giống trong mỗi b :  

Đ    ng nh t v  giống vẫn thu c v  b  Sẻ v i 52 giống (chiếm 36,61% tổng số giống); tiếp 

sau là các b  có số giống nhi u gồm b  S  v i 18 giống (chiếm 12,67% tổng số giống); b  H c 

v i 17 giống (chiếm 11,97%); b  Sếu có 10 giống (chiếm 7,04%); b  Ư          ống (chiếm 

6,33%); b  S  có 8 giống (chiếm 5,63%); b  Ngỗng có 7 giống (chiếm 4,92%); b  Cu cu có 6 

giống (chiếm 4,22%). Các b  còn l i chỉ có từ    ến 4 giố                    chỉ có 1 giống gồm b  

Chim l n, b  cắt, b  Cú và b  Cú muỗi (chiếm 0,70% tổng số giống). 

Nếu xét tỉ lệ trung bình v  số loài trong m t giống của từng b  thì tỉ lệ chung cho t t c  

các giống là 1,61 loài/giố    T       ,  ỉ lệ này cao nh t thu c b  Cắt v i tỉ lệ 3 loài/giống, 

tiếp theo là b  Rẽ v i 1,94 loài/giố  ,  ến b  Sẻ v i 1,76 loài/giống; b  s  1,75 loài/giống; 

b  Sếu 1,71 loài/giống; b  Bồ nông v i 1,66 loài/giống. Còn các b  còn l i có tỉ lệ 

loài/giống th    ơ       i tỉ lệ chung của VQG. 

Trong số 142 giống chim ghi nhậ   ư c ở VQG Tràm Chim thì có 2 giố        ng nh t là 

Anas (họ V t) và Tringa (họ Rẽ) có 6 loài; tiếp theo là giống Prinia (họ Chi n chiện) có 5 loài; 

có 3 giống có 4 loài là Merops (họ Tr u), Dicrurus (họ Chèo bẻo), Motaciila (họ Chìa vôi), các 

giống còn l i chỉ có từ    ến 3 loài. 

N ư  ậy, trong c u trúc khu hệ chim ở VQG T        ,      ng nh t vẫn là b  Sẻ 

Passeriformes v i 29 họ, 52 giống và 92 loài. Họ      ng nh t v  loài là họ Diệc Ardeidae có 16 

loài; giống có nhi u loài nh t là Anas và Tringa có 6 loài 

III. KẾT LUẬN 

Khu hệ chim VQG Tràm Chim có 230 loài thu c 61 họ, 16 b , 142 giống. B  Sẻ 

P      f           ng nh t v i 29 họ, 52 giống và 92 loài. Họ      ng nh t v  loài là họ Diệc 

Ardeidae có 16 loài. Trong 142 giố     ì     ến 91 giống có 1 loài (chiếm 64,08% tổng số 

giống); có 24 giống có 2 loài/ giống (chiếm 16,90% tổng số giống); có 21 giống có 3 loài/giống 

(chiếm 14,78% tổng số giống); số giống có từ 4 loài trở lên chiếm tỉ lệ r t ít: có 3 giống có 4 

loài/giống (giống Merops, Dicrirus và Motaciila); 1 giống Prinia có 5 loài/giống và 2 giống có 

6 loài/giống là giống Anas và Tringa. 
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ASSESSMENT OF BIRD SPECIES COMPOSITION STRUCTURE IN 

TRAM CHIM NATIONL PARK, TAM NONG DISTRCT,  

DONG THAP PROVINCE 

DO THI NHU UYEN 

SUMMARY 

The species composition of birds in Tram Chim National Park is diverse and rich. The total 

number is about 230 species belonging to 61 families, 16 orders and 142 genera. Passeriformes 

is the most diverse with 92 species, 29 families and 52 genera. Ardeidae is the most diverse 

family with 16 species. Out of 142 genera, up to 91 genera have 1 species (64.08%); 24 genera 

have 2 species / genera (16.90% ); 21 genera have 3 species / genera (14.78%); Some genera 

have 4 or more percentage species very little: 3 genera and 4 species / genera (Merops, Dicrirus 

and Motaciila); priniahas 5 species / genera and 2 genera with 6 species / genera are Anas and 

Tringa. 

  




